[bookmark: _Hlk20081552]BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN BIÊN SOẠN 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 2019
TỔ: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO
· Tất cả các môn học lý thuyết kiểm tra 2 giờ thể hiện trong đề cương.
	Stt
	Tên môn học
	Số TC
	Bậc đào tạo
	Mã môn học
	GV Phụ Trách
	Ký tên

	1
	Công nghệ chế tạo máy
	4
	CĐ
	CK125
	T.CƯƠNG
	

	2
	Nguyên lý cắt kim loại
	2
	CĐ
	CK122
	T.CHUNG
	

	3
	Thực tập Nguội
	2
	CĐ
	CK150
	T.LONG
	

	4
	Thực tập Hàn
	2
	CĐ
	CK151
	T.SƠN
	

	5
	Thực tập Tiện cơ bản
	3
	CĐ
	CK161
	T.PHÁP
	

	6
	Thực tập Tiện nâng cao
	2
	CĐ
	CK152
	T.PHÁP
	

	7
	Thực tập Phay cơ bản
	3
	CĐ
	CK162
	T.HẢI
	

	8
	Thực tập Phay nâng cao
	2
	CĐ
	CK154
	T.THÀNH
	

	9
	Đồ án Công nghệ chế tạo máy
	1
	CĐ
	CK133
	T.CƯƠNG
	

	10
	Máy cắt kim loại
	2
	CĐ
	CK126
	T.PHÁP
	

	11
	Chế tạo phôi
	2
	CĐ
	CK140
	T.LONG
	

	12
	Đồ gá
	2
	CĐ
	CK130
	T.KHẢI
	

	13
	Thực tập sửa chữa cơ khí
	2
	CĐ
	CK163
	T.QUANG
	

	14
	Thực tập Tiện nâng cao
	3
	CĐ
	CK159
	T.PHÁP
	

	15
	Thực tập Phay nâng cao
	3
	CĐ
	CK160
	T.THÀNH
	

	16
	Kỹ thuật chế tạo
	2
	CĐ
	CK136
	T.PHÁP
	

	17
	Thực tập sửa chữa máy công cụ
	2
	CĐ
	CK165
	T.QUANG
	

	18
	Nguyên lý cắt kim loại
	4
	CĐ
	CK138
	T.CHUNG
	

	19
	Thực tập Tiện cơ bản
	2
	CĐ
	CK166
	T.PHÁP
	

	20
	Thực tập Phay cơ bản
	2
	CĐ
	CK167
	T.HẢI
	

	21
	Công nghệ chế tạo máy
	2
	CĐ
	CK146
	T.CƯƠNG
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